
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Bản thân
Người phụ 

thuộc

Trừ bảo 

hiểm bắt 

buộc

 Phải nộp 

thêm

Được thoái 

trả 
15 Nguyễn Ngọc Trang P.QLKH-HTQT 170.325.135 27.000.000 10.800.000   2.463.987 130.061.148 22.765.287 55.825 22.709.462

36 Bùi Thị Ngọc Sương Khoa CN May 30.842.775 27.000.000 10.800.000   847.665 0 0 621.525 621.525

TÊN
Thu nhập tính 

thuế/quý

Số thuế 

nộp/quý

Các khoản giảm trừ/ Quý

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 1/ 2016

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

Tổng thu nhập 

chịu thuế/Quý
STT HỌ

Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong 

Q1/2016

ĐƠN VỊ Ghi chú

 Số  thuế chênh lệch
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